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1 THCS Ngô Quyền 134 68 50,75 73 54,48 0 0 134 100,00 68 100,00 73 100,00

2 THCS Hùng Vương 147 82 55,78 45 30,61 0 0 146 99,32 82 100,00 44 97,78

3 THCS Đinh Tiên Hoàng 93 43 46,24 1 1,08 0 0 93 100,00 43 100,00 1 100,00

4 THCS Nguyễn Nguyễn Trường Tộ 185 93 50,27 30 16,22 0 0 183 98,92 93 100,00 30 100,00

5 THCS Trần Phú 45 17 37,78 3 6,67 0 0 45 100,00 17 100,00 3 100,00

6 THCS Trần Đại Nghĩa 59 26 44,07 8 13,56 0 0 59 100,00 26 100,00 8 100,00

7 THCS Nguyễn Nguyễn 153 74 48,37 1 0,65 0 0 153 100,00 74 100,00 1 100,00

8 THCS Nguyễn Du 123 63 51,22 38 30,89 0 0 123 100,00 63 100,00 38 100,00

9 PTDTNT THCS THỊ XÃ BUÔN HỒ 28 17 60,71 25 89,29 0 0 28 100,00 17 100,00 25 100,00

10 THCS Ngô Mây 75 31 41,33 1 1,33 0 0 74 98,67 31 100,00 1 100,00

11 TH&THCS ĐINH NÚP 28 14 50,00 8 28,57 0 0 28 100,00 14 100,00 8 100,00

12 THCS Chu Văn An 81 43 53,09 74 91,36 0 0 81 100,00 43 100,00 74 100,00

13 THCS Tô Vĩnh Diện 114 62 54,39 114 100,00 0 0 114 100,00 62 100,00 114 100,00

1265 633 50,04 421 33,28 0 0 1261 99,68 633 100,00 420 99,76
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